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Thực hiện Công văn số 4041/UBND-KGVX ngày 20/7/2023 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Báo cáo chuyên đề của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

một số nội dung chính của Luật Giao dịch điện tử (năm 2023); 

Sở Thông tin và Truyền thông để nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao dịch điện tử bằng các hình thức phù 

hợp. 

Luật Giao dịch điện tử (năm 2023) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 

gồm 8 chương, 53 điều có một số điểm mới so với luật hiện hành, trong đó có 

nhiều chính sách mới nổi bật giúp  công nhận giao dịch điện tử sẽ có giá trị tương 

đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Việc thông qua Luật 

GDĐT (năm 2023) sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ tạo thuận lợi cho việc 

chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số  trong tất cả các 

ngành, lĩnh vực, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển 

kinh tế số, chuyển đổi số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Có thể coi 

Luật này là Luật cơ bản về chuyển đổi số. 

(Một số nội dung chính của Luật GDĐT (năm 2023) gửi kèm theo Công văn này) 

Trân trọng cảm ơn./. 
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   - Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện/ thành phố; 
- Trung tâm VH – TT&TT các huyện/ thành phố; 
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- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu VT. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công văn số:          /STTTT-CNTT ngày  tháng 7 năm 2023 của Sở 

TT&TT) 

I. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN 

1. Sự cần thiết, mục đích ban hành  

Luật GDĐT (năm 2005) được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 6 

ngày 29/11/2005 đã tạo hành lang pháp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế cho GDĐT 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, 

thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.  

Kết quả tổng kết thực tiễn 17 năm thực hiện Luật GDĐT (năm 2005) cho 

thấy bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát tr iển Chính phủ 

số, kinh tế số và xã hội số, Luật GDĐT (năm 2005) vẫn đang tồn tại một số bất cập 

cần sửa đổi, bổ sung.  

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật GDĐT (năm 2005) là cần thiết 

để tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các 

hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công 

cuộc chuyển đổi số quốc gia; Khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật 

GDĐT năm 2005; Khẳng định giá trị pháp lý cho GDĐT, công nhận GDĐT có giá 

trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực; Ưu tiên, khuyến khích thực 

hiện GDĐT bằng các chính sách giúp thực hiện GDĐT với thời gian nhanh hơn, chi 

phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn. 

2. Quan điểm  

- Kế thừa, phát huy các quy định tại Luật GDĐT (năm 2005) hiện còn giá trị; 

- Chỉ quy định về những thành tố cơ bản có giá trị pháp lý sử dụng để thực 

hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử;  

- Không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch;  

- Không làm thay đổi trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành trong lĩnh vực; 

- Khuyến khích, thúc đẩy phát triển GDĐT toàn trình (nghĩa là thực hiện 

điện tử từ đầu tới cuối). 

3. Tóm tắt các chương 

Luật GDĐT (năm 2023) gồm 8 chương, 53 điều, cụ thể: 

Chương I. Những quy định chung 

Chương này gồm 06 điều, mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động GDĐT 

tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội. Luật GDĐT sẽ quy định theo hướng 

không loại trừ phạm vi áp dụng của hoạt động GDĐT, tạo một khung pháp luật 

thống nhất về hoạt động GDĐT trong các lĩnh vực để thực hiện chuyển đổi các giao 

dịch từ môi trường thực sang môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

Chương II. Thông điệp dữ liệu 

Chương này gồm 15 điều quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, 

gửi nhận thông điệp dữ liệu và chứng thư điện tử. Theo đó, các quy định tập trung 

sửa đổi, chi tiết hoá cách thức xác định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ 

sung quy định điều kiện khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và 



 

ngược lại. Bổ sung quy định về chứng thư điện tử nhằm tháo gỡ vướng mắc về kết 

quả giao dịch để có thể đưa một giao dịch lên trực tuyến toàn trình (end-to-end). 

Với những sửa đổi trên, Luật GDĐT sẽ giải quyết những vướng mắc trong 

quy định hiện hành về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, tạo cơ sở pháp lý, bảo 

đảm triển khai GDĐT an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng.  

Chương III. Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy 

Chương này gồm 12 điều quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy 

trong GDĐT.  

Về chữ ký điện tử, Luật GDĐT cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với 

Luật GDĐT năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ 

ký điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng công vụ 

và chữ ký số công cộng. Luật GDĐT cũng góp phần giải quyết những vướng mắc 

trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ 

sở pháp lý, bảo đảm triển khai GDĐT an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không 

gian mạng. 

Về dịch vụ tin cậy, Luật GDĐT quy định về dịch vụ tin cậy, trong đó ngoài 

dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử (dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) và 

dịch vụ cấp dấu thời gian đã có và được triển khai trên thực tế, Luật bổ sung thêm 

dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu. 

Chương IV. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 

Chương này gồm 06 điều quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, 

nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, việc nhận, gửi, thời điểm, địa 

điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 

Luật GDĐT bổ sung thêm quy định về hợp đồng được ký kết thông qua hệ thống 

thông tin tự động, cơ bản sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành 

về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, cập nhật với tính sẵn sàng của công nghệ 

và thực tiễn triển khai trong nước và quốc tế, bảo đảm triển khai giao dịch hợp 

đồng điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên môi trường mạng. 

Chương V. GDĐT của cơ quan nhà nước 

Chương này gồm 05 điều quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước. Luật GDĐT bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu 

mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động GDĐT, 

hướng đến việc chuyển toàn bộ hoạt động lên môi trường số, đẩy mạnh chuyển đổi 

số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các nội dung của Chương này 

sẽ thúc đẩy mạnh mẽ GDĐT của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá  nhân, 

tháo gỡ các vướng mắc về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong việc thực hiện 

các thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường mạng với giải pháp khả thi để 

thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. 

Chương VI. Hệ thống thông tin phục vụ GDĐT 

Chương này gồm 04 điều quy định về các loại hệ thống thông tin (HTTT) 

phục vụ giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ 

thống thông tin phục vụ GDĐT, trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nước và 

biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử. 



 

Các quy định tại Chương này là cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước trong 

GDĐT, thực hiện việc giám sát đối với các nhà cung cấp nền tảng số phục vụ 

GDĐT để bảo đảm quyền lợi người sử dụng, bảo đảm hoạt động GDĐT diễn ra 

an toàn, tin cậy. 

Chương VII. Quản lý nhà nước về GDĐT 

Chương này gồm 02 điều quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách 

nhiệm quản lý nhà nước về GDĐT. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về 

GDĐT. Bộ TT&TT là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong 

việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về 

GDĐT. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ TT&TT 

thực hiện quản lý nhà nước về GDĐT trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn được phân công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà 

nước về GDĐT trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ trên cơ sở 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chữ ký số theo quy định của pháp luật. 

Chương VIII. Điều khoản thi hành 

Chương này gồm 03 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi 

hành để đảm bảo việc thực thi Luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân đã và đang tham gia hoạt động GDĐT trước thời điểm Luật 

GDĐT có hiệu lực. 

II. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CỦA LUẬT 

1. Giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành trên môi trường số 

Luật nào trước đây chưa quy định giao dịch được thực hiện bằng phương 

tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật GDĐT. GDĐT có giá trị 

tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống.  

2. Là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy GDĐT toàn trình, tối ưu 

hóa, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn và có thể sử dụng thay thế giao 

dịch truyền thống 

Luật GDĐT khắc phục tình trạng GDĐT phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn 

và vẫn phải thực hiện song song cả 2 hình thức, làm chậm tiến trình CĐS; Quy 

định về chuyển đổi giữa giấy và điện tử thông suốt, không rào cản; Dịch vụ tin cậy  

lần đầu tiên đưa vào Luật đóng vai trò tạo niềm tin thúc đẩy GDĐT.  

3. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thực hiện hợp đồng điện tử, đưa ra 

cơ sở pháp lý để Bộ trưởng các Bộ có thể ban hành theo thẩm quyền quy định về 

hợp đồng điện tử trong ngành, lĩnh vực của mình. 

4. Luật hóa vai trò của các nền tảng số quốc gia, nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu quốc gia (NDXP), Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. 

5. Cung cấp hành lang pháp lý cho việc cơ quan nhà nước được thuê 

chuyên gia từ ngân sách nhà nước hàng năm (kinh phí sự nghiệp) 

 Bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp cho công 

tác duy trì, vận hành hệ thống thông tin gồm thuê tư vấn xây dựng CSDL; thực hiện 

các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn an ninh 

mạng cho hệ thống thông tin phục vụ GDĐT của cơ quan nhà nước.  



 

6. Quy định rõ chính sách chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra, thanh tra 

trực tuyến 

Đặt cơ sở pháp lý quan trọng trong việc QLNN sử dụng dữ liệu lớn thay vì 

QLNN theo cách truyền thống. Đặc biệt là công tác chia sẻ dữ liệu, giám sát các 

HTTT phục vụ GDĐT.  

Tóm lại Luật GDĐT (năm 2023) có thể coi là Luật Chuyển đổi số cơ bản. 

Đây là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số, từ đó, có thực tiễn để có thể 

đề xuất Luật Chuyển đổi số vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. 

III. TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT 

1. Thông điệp dữ liệu 

- Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu 

trữ bằng phương tiện điện tử. 

- Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu 

điện tử, chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, 

điện báo, fax và hình thức trao đổi dữ liệu điện tử khác theo quy định của pháp luật.  

- Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá t rị pháp lý chỉ vì 

thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. 

- Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản, như bản gốc, có giá trị dùng làm 

chứng cứ. 

- Chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu cần đáp ứng 

các yêu cầu quy định tại Luật GDĐT và được Chính phủ quy định chi tiết.  

2. Chữ ký điện tử, dịch vụ tin cậy 

2.1. Chữ ký điện tử 

- Chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền 

hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có thể được sử dụng để xác 

nhận chủ thể ký và xác nhận sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông tin trong 

thông điệp dữ liệu được ký. 

- Chữ ký điện tử được phân loại theo phạm vi sử dụng, bao gồm: Chữ ký 

điện tử chuyên dùng, chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

- Chữ ký điện tử chuyên dùng và chữ ký số phải đáp ứng các yêu cầu quy 

định tại Luật GDĐT. 

- Các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thể hiện sự chấp 

thuận của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu mà không phải là chữ ký điện tử 

thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2.2. Dịch vụ tin cậy 

- Dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bao gồm: 

Dịch vụ cấp dấu thời gian, dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng. 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do 

Bộ TT&TT cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại. Thời 

hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy là 10 năm. 

3. GDĐT của cơ quan nhà nước 

3.1. Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung 



 

- Dữ liệu trong CQNN được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý theo 

trách nhiệm của CQNN. 

- CSDL quốc gia: chứa dữ liệu chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ, chia sẻ 

với Bộ, ngành, địa phương. 

- CSDL Bộ, ngành, địa phương: dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành, địa phương. 

3.2. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

- Cơ quan nhà nước có trách nhiệm bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia 

sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ GDĐT. 

- Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức khác; không cung cấp thông 

tin qua hình thức văn bản giấy đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức 

kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin; không thu phí việc chia sẻ dữ liệu 

giữa các cơ quan nhà nước. 

- Cơ quan nhà nước phải áp dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực 

tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ thống thông tin của cơ quan cung cấp dữ 

liệu và cơ quan, tổ chức khai thác dữ liệu, trừ trường hợp thông tin liên quan đến 

bí mật nhà nước hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.  

3.3. Dữ liệu mở của CQNN 

- Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là dữ liệu được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử 

dụng, chia sẻ. 

- Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản ánh đầy đủ thông tin do cơ quan nhà 

nước cung cấp, được cập nhật mới nhất, có khả năng truy cập và sử dụng trên 

mạng Internet, bảo đảm khả năng thiết bị số có thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý 

được, tuân thủ định dạng mở và miễn phí. 

4. Hệ thống thông tin phục vụ GDĐT 

4.1. HTTT phục vụ GDĐT 

- Hệ thống thông tin phục vụ GDĐT là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ 

sở dữ liệu được thiết lập với chức năng, tính năng chính để phục vụ GDĐT, bảo 

đảm xác thực, tin cậy trong GDĐT.  

- HTTT phục vụ GDĐT được phân loại theo: Chủ quản HTTT; chức năng, 

tính năng; quy mô, số lượng người sử dụng tại Việt Nam hoặc số lượng truy cập 

hằng tháng từ người sử dụng tại Việt Nam. 

4.2. Nền tảng số phục vụ GDĐT 

- Nền tảng số phục vụ GDĐT là hệ thống thông tin tạo môi trường điện tử 

cho phép các bên thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

hoặc sử dụng để phát triển sản phẩm, dịch vụ. 

- Nền tảng số trung gian phục vụ GDĐT là nền tảng số mà chủ quản nền 

tảng số độc lập với các bên thực hiện giao dịch. 

4.3. Tài khoản GDĐT 

- Tài khoản GDĐT do chủ quản HTTTT phục vụ GDĐT cấp và được quản 

lý, sử dụng theo quy định của Luật GDĐT. Tài khoản GDĐT được sử dụng để thực 

hiện GDĐT, nhằm lưu trữ lịch sử giao dịch và bảo đảm chính xác trình tự giao 



 

dịch của chủ tài khoản, có giá trị chứng minh lịch sử giao dịch của các bên tham 

gia. 

- Lịch sử giao dịch có giá trị pháp lý khi: HTTT phục vụ GDĐT bảo đảm 

ATTT; Gắn duy nhất với một chủ tài khoản giao dịch; Bảo đảm chính xác thời 

gian giao dịch từ nguồn thời gian theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian 

chuẩn quốc gia. 

4.4. Trách nhiệm của chủ quản HTTT 

- Tuân thủ quy định của Luật GDĐT và pháp luật về an toàn thông tin mạng, 

an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khá c 

của pháp luật có liên quan. 

- Cung cấp thông tin bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật 

nhằm phục vụ công tác đo lường, thống kê, giám sát, thanh tra, kiểm tra, báo cáo 

theo yêu cầu của cơ quan QLNN về GDĐT; chia sẻ dữ liệu phục vụ QLNN về 

GDĐT. 

- Giám sát an toàn HTTT phục vụ GDĐT của mình theo quy định của pháp 

luật về an toàn thông tin mạng. 
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